
PHỤ LỤC:
Về việc công bố danh sách tổ chức giám định tư pháp, Giám định viên tư pháp,

Người giám định tư pháp theo vụ việc trên địa bàn tỉnh Hải Dương

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3210/QĐ-UBND ngày  28  tháng 12 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương)

DANH SÁCH TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

STT Tên tổ chức giám định tư pháp Chuyên ngành giám định Địa chỉ trụ sở/ Điện thoại liên hệ

1 Trung tâm pháp y tỉnh Hải Dương Pháp y Số 20 Bắc Kinh, phường Trần Hưng Đạo, 
Thành phố Hải Dương

2 Phòng Kỹ thuật hình sự  
- Công an tỉnh Hải Dương Pháp y, Kỹ thuật hình sự

Số 106, đường Nguyễn Lương Bằng,
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220 3899111

DANH SÁCH TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

STT Tên tổ chức Chuyên ngành Địa chỉ trụ sở/ Điện thoại liên hệ

1
Trung tâm Quan trắc và Phân tích 
môi trường - Sở Tài nguyên và
Môi trường

Quan trắc, phân tích 
môi trường đất, nước, 

không khí

Số 159, đường Ngô Quyền, 
phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, 

tỉnh Hải Dương
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DANH SÁCH NGƯỜI GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

STT Họ và tên Năm 
sinh Lĩnh vực chuyên môn

Kinh nghiệm trong hoạt 
động chuyên môn và 

hoạt động GĐTP

Địa chỉ 
liên hệ

Số điện 
thoại

1 Vũ Sử Vang 1976 Cơ khí ô tô Có 15 năm kinh nghiệm Sở Giao thông 
vận tải 0948.659.505

2 Lê Thị Hồng Thúy 1977 Kế toán - Kiểm toán Có 21 năm kinh nghiệm Sở Tài chính 0915.623.238

3 Phan Nhật Cường 1986 Giá và tài sản công Có 15 năm kinh nghiệm Sở Tài chính 0979.999.140

4 Vũ Thu Hường 1977 Tài chính Doanh nghiệp Có 24 năm kinh nghiệm Sở Tài chính 0984.091.546

5 Nguyễn Trọng Thắng 1979 Thông tin - báo chí - xuất bản Có 16 năm kinh nghiệm Sở Thông tin và 
Truyền thông 0983.172.286

6 Nguyễn Hữu Đặng 1978 Bưu chính - Viễn thông - 
Công nghệ thông tin Có 19 năm kinh nghiệm Sở Thông tin và 

Truyền thông 0949.883.645

7 Trần Văn Kim 1980 Bưu chính - Viễn thông - 
Công nghệ thông tin Có 19 năm kinh nghiệm Sở Thông tin và 

Truyền thông 0904.878.879

8 Phạm Tuấn Đạt 1977 An toàn vệ sinh lao động Có 12 năm kinh nghiệm
Sở LĐ-TB và 

Xã hội
0903.258.725

9 Lưu Đức Anh 1986 An toàn vệ sinh lao động Có 12 năm kinh nghiệm
Sở LĐ-TB và 

Xã hội
0978.811.604

10 Phạm Thị Kim Xuyên 1974 Kỹ thuật nghiệp vụ Có 28 năm kinh nghiệm Bưu điện tỉnh 0913.964.388

11 Phạm Hữu Thanh 1966 Dược Có 21 năm kinh nghiệm Sở Y tế 0904.140.306
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12 Nguyễn Hữu Ngân 1968 Đạo diễn sân khấu Có 32 năm kinh nghiệm
Sở Văn hóa - TT 

và Du lịch
0919.426.045

13 Nguyễn Hoài Thoa 1977 Luật Có 23 năm kinh nghiệm
Sở Văn hóa - TT 

và Du lịch
0972.212.888

14 Vũ Trường Sơn 1983 Bảo tàng Có 15 năm kinh nghiệm
Sở Văn hóa - TT 

và Du lịch
0979.397.888

15 Phạm Quốc Hòa 1978 Luật Có 17 năm kinh nghiệm
Sở Văn hóa - TT 

và Du lịch
0962.797.798

16 Nguyễn Thị Huê 1979 Bảo tàng, văn hóa học Có 22 năm kinh nghiệm
Sở Văn hóa - TT 

và Du lịch
0974.824.579

17 Ngô Thị Thảo 1979
Kỹ sư địa chất thủy văn 

- địa chất công trình, 
Thạc sỹ quản lý kinh tế

Có 19 năm kinh nghiệm
Sở Tài nguyên 
và Môi trường

0972.510.739

18 Vũ Mạnh Hùng 1988 Kỹ sư kỹ thuật môi trường Có 16 năm kinh nghiệm
Sở Tài nguyên 
và Môi trường

0977.336.626

19 Cao Hải Tân 1971 Kỹ sư Kinh tế nông nghiệp, 
Thạc sỹ Chính sách công Có 27 năm kinh nghiệm

Sở Tài nguyên 
và Môi trường

0904.241.866

20 Mai Văn Tâm 1976 Kỹ sư địa chất, 
Thạc sỹ Quản trị kinh doanh Có 20 năm kinh nghiệm

Sở Tài nguyên 
và Môi trường

0989.568.876

21 Đinh Ngọc Trìu 1981 Nông nghiệp Có 05 năm kinh nghiệm Sở Nông nghiệp 
& PTNT 0977.077.421
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22 Vũ Ngọc 1968 Tài chính - Kế toán Có 32 năm kinh nghiệm Cục Thuế tỉnh 0912456489

23 Lê Việt Anh 1981 Kế toán - Thuế Có 16 năm kinh nghiệm Cục Thuế tỉnh 0983852006

24 Phạm Ngọc Dũng 1972 Tài chính - Ngân hàng Có 31 năm kinh nghiệm Cục Thuế tỉnh 0904369699

25 Phạm Thành Trung 1972 Tài chính - Ngân hàng Có 31 năm kinh nghiệm Cục Thuế tỉnh 0974.533.888

26 Phạm Văn Hùng 1972 Quản trị kinh doanh Có 31 năm kinh nghiệm
Chi cục Thuế 

KV Kim Môn - 
Cục Thuế tỉnh

0912230879

27 Phạm Văn Bình 1969 Quản lý kinh tế Có 32 năm kinh nghiệm
Chi cục Thuế 

KV Kim Môn - 
Cục Thuế tỉnh

0904022243

28 Vương Trọng Hồi 1965 Quản lý kinh tế Có 33 năm kinh nghiệm
Chi cục Thuế 

TP Hải Dương - 
Cục Thuế tỉnh

0987826898

29 Nguyễn Thiên Sơn 1973 Quản lý kinh tế Có 31 năm kinh nghiệm
Chi cục Thuế 

TP Hải Dương - 
Cục Thuế tỉnh

0912.364.130

30 Đỗ Đức Thịnh 1966 Kinh tế Có 23 năm kinh nghiệm
Chi cục Thuế 
TP Chí Linh - 
Cục Thuế tỉnh

0989.150.540

31 Nguyễn Công Hoan 1967 Tài chính tín dụng Có 30 năm kinh nghiệm
Chi cục Thuế 
KV Tứ Lộc -  
Cục Thuế tỉnh

0961068889

32 Lê Quốc Chiến 1971 Kế toán - Thuế Có 28 năm kinh nghiệm
Chi cục Thuế 

KV Cẩm Bình - 
Cục Thuế tỉnh

0904356029
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DANH SÁCH GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

Tình trạng
STT Họ và tên Ngày, tháng, 

năm sinh Chuyên trách Kiêm nhiệm

Ngày, 
tháng 

năm bổ 
nhiệm

Lĩnh vực 
chuyên môn Nơi công tác

1 Nguyễn Xuân Quảng 01/01/1983 x 18/11/2021 Pháp y

2 Nguyễn Đăng Hoàng 01/08/1973 x 28/11/2001 Pháp y - Tình dục

3 Nguyễn Văn Vượng 08/04/1985 x 07/03/2022 Pháp y

Trung tâm
pháp y HD

4 Phạm Thái Long 24/05/1977 x 14/7/2006 Pháp y BV Đa khoa tỉnh

5 Nguyễn Xuân Huy 03/01/1964 x 14/7/2006 Tình dục BV Phụ sản HD

6 Trần Văn Vĩnh 20/09/1987 x 10/9/2019 Pháp y

7  Nguyễn Tuấn Mạnh 24/08/1985 x 10/4/2019 Đường vân, cơ học

8 Vũ Hồng Phong 19/10/1966 x 02/6/2000 Đường vân, cơ học

9 Khúc Tuấn Quang 14/03/1978 x 10/6/2008 Hóa học

10 Nguyễn Thu Hiền 11/05/1983 x 16/11/2012 Tài liệu, đường vân

11 Phạm Thị Thúy 23/10/1984 x 21/10/2013 Tài liệu

12 Nguyễn Xuân Trường 17/05/1988 x 09/12/2019 Cơ học

Phòng Kỹ thuật 
hình sự - 

Công an tỉnh 
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13 Lục Văn Hoàng 29/04/1993 x 16/8/2021 Pháp y

14 Nguyễn Thị Hoa 26/12/1995 x 16/8/2021 Tài liệu

15 Trần Đức Thiện 22/09/1981 x 21/9/2020 Pháp Y

16 Lê Quang Dưỡng 15/01/1994 x 25/10/2022 Cháy, nổ; Kỹ thuật

17 Trần Văn Quý 24/11/1986 x 21/10/2013 Cơ học

Phòng Kỹ thuật 
hình sự - 

Công an tỉnh 

18 Phạm Cửu Long 11/07/1977 x 22/8/2019 Xây dựng dân dụng

19 Vương Xuân Phong 01/11/1973 x 22/8/2019 Giao thông, 
dân dụng

20 Lê Đỗ Kiên 26/02/1986 x 22/8/2019 Dân dụng

21 Hà Phi Long 17/06/1989 x 22/8/2019 Hạ tầng kỹ thuật, 
dân dụng, 
giao thông

Sở Xây dựng
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